
THỰC TẬP KHẢO SÁT THIẾT KẾ ĐƯỜNG 

1.  Mã học phần: 5506160 
Tên học phần:  Thực tập khảo sát thiết 

kế đường 

 
Tên tiếng Anh: Road Design Survey 

Practice 

2. Số tín chỉ: 1  

3. Phân bố thời gian: 

Lý thuyết (LT): 0 tiết 

Thực hành và làm việc nhóm (TH):  30 tiết 

Tự học (TH): 60 tiết 

4. Đơn vị phụ trách học phần: 

Bộ môn Cầu đường  

Khoa  Kỹ thuật Xây dựng 

5. Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết: Trắc địa Xây dựng 

Học phần học trước: Thực hành trắc địa 

Học phần song hành:  

6. Vị trí học phần trong chương trình: Học phần chuyên ngành đặc thù 

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần giúp sinh viên hiểu và thực hiện được các công việc trong khảo sát thiết kế 

một tuyến đường ô tô; bao gồm: đo đạc trắc dọc, đo trắc ngang và đo bình đồ chi tiết; trên cơ 

sở ứng dụng phần mềm chuyên ngành để xử lý kết quả khảo sát và biểu diễn trắc dọc, trắc 

ngang và bình đồ tuyến đường. 

8. Mục tiêu học phần: 

Mục tiêu Mô tả 

Kiến thức 
- Vận dụng được kiến thức đã học ở các học phần Trắc địa Xây dựng 

và Thực tập trắc địa để đo đạc ngoài thực địa 

Kỹ năng 

- Sử dụng được các máy móc và dụng cụ trắc địa; 

- Đo được trắc dọc, trắc ngang và đo chi tiết các điểm địa hình 

- Biểu diễn được bình đồ, trắc dọc, trắc ngang của đoạn tuyến khảo sát 

dựa vào số liệu đo được thông qua các phần mềm chuyên môn . 

Mức tự chủ và 

trách nhiệm 

- Nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của người học khi tham gia các 

công tác thực tế, tính trung thực và chính xác của số liệu đo đạc; 

- Tạo sự thích thú, sự say mê nghiên cứu và sự yêu thích đối với học 

phần; 



- Tìm hiểu thêm những kiến thức mới, liên quan đến học phần để nâng 

cao kỹ năng chuyên môn. 

 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng 

CLO Nội dung PP kiểm tra, đánh 

giá 

Đánh giá 

PLO 

CLO1 

Đo được các điểm chi tiết, các yếu tố 

của mặt cắt dọc, mặt cắt ngang của 

tuyến đường 

Đánh giá kỹ năng 

thực hành/thực tập 

tại hiện trường và 

kết quả thực tập 

 

CLO2 

Sử dụng phần mềm chuyên ngành xử 

lý số liệu khảo sát, vẽ bình đồ, mặt cắt 

dọc, mặt cắt ngang của phương án 

tuyến để lập báo cáo khảo sát thiết kế 

đường (thuyết minh và bản vẽ) 

Đánh giá kỹ năng 

thực hành/thực tập 

tại hiện trường và 

kết quả thực tập 

 

CLO3 

Xác định được trách nhiệm và 

đạo đức nghề nghiệp trong công tác 

khảo sát, thiết kế đường   

Rubric 1 PI5.2 

CLO4 Làm việc nhóm hiệu quả Rubric 2  

10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo (PLO) 

PLO PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

PI 
PI 

1.1 

PI 

1.2 

PI 

1.3 

PI 

2.1 

PI 

2.2 

PI 

2.3 

PI 

3.1 

PI 

3.2 

PI 

3.3 

PI 

4.1 

PI 

4.2 

PI 

5.1 

PI 

5.2 

PI 

6.1 

PI 6.2 PI 

7.1 

PI 

7.2 

PI 

7.3 

PI 

7.4 

PI 

8.1 

PI 

8.2 

PI 

8.3 

PI 

9.1 

PI 

9.2 

PI 

9.3 

PI 

9.4 

CLO1   R R                       

CLO2          M                 

CLO3             M,A              

CLO4                    R R R     

Tổng hợp    R R      M   M,A       R R R     

11. Cấu trúc học phần:  

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 8 tuần: 01 buổi/tuần, 4 tiết tín chỉ/buổi.  

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần: 

Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/TH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh viên 
CLO 

1 

Chương 1: Đo vẽ chi tiết 

bản đồ địa hình 

2.1. Công tác chuẩn bị 

2.2. Hướng dẫn sử dụng 

máy toàn đạc điện tử  

 

0/4 

- Thuyết giảng 

kiến thức liên 

quan    

- Làm thao tác 

mẫu 

- Đặt vấn đề và 

thảo luận 

Ở nhà:  

+ Ôn tập lại các 

kiến thức lý thuyết 

đã học ở các học 

phần Trắc địa xây 

dựng, Thực tập 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

 



Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/TH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh viên 
CLO 

- Giao nhiệm vụ 

cho sinh viên 

thực hành theo 

nhóm 

 

trắc địa 

Trên lớp : 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thực hành theo  

hướng dẫn 

+ Tham gia thảo 

luận, làm việc 

theo nhóm 

2 

Chương 1: (Tiếp theo) 

2.3. Đo chi tiết địa hình 

 

0/4 

- Thuyết giảng 

kiến thức liên 

quan   

- Làm thao tác 

mẫu 

- Đặt vấn đề và 

thảo luận 

- Giao nhiệm vụ 

cho sinh viên 

thực hành theo 

nhóm 

 

Ở nhà:  

+ Ôn tập lại các 

kiến thức lý thuyết 

đã học ở các học 

phần Trắc địa xây 

dựng, Thực tập 

trắc địa 

Trên lớp : 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thực hành theo  

hướng dẫn 

+ Tham gia thảo 

luận, làm việc theo 

nhóm 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

 

3 

Chương 1: (Tiếp theo) 

2.3. Đo chi tiết địa hình 

(tiếp theo) 

 

0/4 

- Thuyết giảng 

kiến thức liên 

quan   

- Làm thao tác 

mẫu 

- Đặt vấn đề và 

thảo luận 

- Giao nhiệm vụ 

cho sinh viên 

thực hành theo 

nhóm 

 

Ở nhà:  

+ Ôn tập lại các 

kiến thức lý thuyết 

đã học ở các học 

phần Trắc địa xây 

dựng, Thực tập 

trắc địa 

Trên lớp : 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thực hành theo  

hướng dẫn 

+ Tham gia thảo 

luận, làm việc theo 

nhóm 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

 

4 

Chương 1: (Tiếp theo) 

2.3. Đo chi tiết địa hình 

(tiếp theo) 

2.4. Xử lý, nhập dữ liệu 

trên phần mềm chuyên 

ngành để biên tập bình đồ 

khu vực 

0/4 

- Thuyết giảng 

kiến thức liên 

quan   

- Làm thao tác 

mẫu 

- Đặt vấn đề và 

thảo luận 

- Giao nhiệm vụ 

cho sinh viên 

thực hành theo 

nhóm 

Ở nhà:  

+ Ôn tập lại các 

kiến thức lý thuyết 

đã học ở các học 

phần Trắc địa xây 

dựng, Thực tập 

trắc địa 

Trên lớp : 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

 



Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/TH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh viên 
CLO 

 + Thực hành theo  

hướng dẫn 

+ Tham gia thảo 

luận, làm việc theo 

nhóm 

5 

Chương 2: Lập trắc dọc 

và trắc ngang của tuyến 

đường  

2.1. Công tác chuẩn bị 

2.2. Phóng tuyến và xác 

định các điểm chi tiết trên 

tuyến  

2.3. Đo vẽ trắc dọc 

 

0/4 

- Thuyết giảng 

kiến thức liên 

quan   

- Làm thao tác 

mẫu 

- Đặt vấn đề và 

thảo luận 

- Giao nhiệm vụ 

cho sinh viên 

thực hành theo 

nhóm 

 

Ở nhà:  

+ Ôn tập lại các 

kiến thức lý thuyết 

đã học ở các học 

phần Trắc địa xây 

dựng, Thực tập 

trắc địa 

Trên lớp : 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thực hành theo  

hướng dẫn 

+ Tham gia thảo 

luận, làm việc 

theo nhóm 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

 

6 

 

Chương 2: Tiếp theo  

2.4. Đo vẽ  trắc ngang 

 

 

0/4 

- Thuyết giảng  

kiến thức liên 

quan  

- Làm thao tác 

mẫu 

- Đặt vấn đề và 

thảo luận 

- Giao nhiệm vụ 

cho sinh viên 

thực hành theo 

nhóm 

 

Ở nhà:  

+ Ôn tập lại các 

kiến thức lý thuyết 

đã học ở các học 

phần Trắc địa xây 

dựng, Thực tập 

trắc địa 

Trên lớp : 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thực hành theo  

hướng dẫn 

+ Tham gia thảo 

luận, làm việc 

theo nhóm 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

 

7 

2.4. Đo vẽ  trắc ngang 

(tiếp) 

2.5. Xử lý dữ liệu đo trên 

phần mềm chuyên ngành 

để vẽ trắc dọc, trắc ngang 

 

 

 

0/4 

- Thuyết giảng 

kiến thức liên 

quan  

- Hướng dẫn 

trình tự thực 

hiện 

- Giao nhiệm vụ 

cho sinh viên 

thực hành theo 

nhóm 

 

Ở nhà:  

+ Ôn tập lại các 

kiến thức lý thuyết 

đã học ở các học 

phần Trắc địa xây 

dựng, Thực tập 

trắc địa 

Trên lớp : 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thực hành theo  

hướng dẫn 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

 



Tuần Nội dung 
Số tiết 

(LT/TH) 

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

tập của sinh viên 
CLO 

+ Tham gia thảo 

luận, làm việc 

theo nhóm 

8 

Chương 2: (Tiếp theo)  

2.6. Lập báo cáo khảo sát 

thiết kế đường 

0/4 

- Hướng dẫn 

cách thức thực 

hiện 

- Giao nhiệm vụ 

cho sinh viên 

thực hành theo 

nhóm 

 

Ở nhà:  

+ Ôn tập lại các 

kiến thức lý thuyết 

đã học ở học phần 

Thiết kế đường 

Trên lớp : 

+ Nghe giảng 

+ Ghi chép 

+ Thực hành theo  

hướng dẫn 

+ Tham gia thảo 

luận, làm việc theo 

nhóm 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

 

 

13. Các hoạt động theo nhóm: 

Tuần Nội dung hoạt động 

1-8 Chia nhóm để thực hành, thảo luận theo nhóm và viết báo cáo thực tập 

14. Kế hoạch đánh giá:  

Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá CLO 

Thời 

điểm 

đánh 

giá 

Phương pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số bài 

đánh 

giá  

Trọng 

số 

Bài đánh 

giá số 1 

Đánh giá 

công tác đo 

vẽ bình đồ  

CLO1 
Tuần 

3 

Đánh giá thực 

hành và kết 

quả thực hành  

Theo 

thang điểm 

chấm 

100% 20% 

Bài đánh 

giá số 2 

Đánh giá 

công tác đo 

vẽ trắc dọc 

CLO1 
Tuần 

5 

Đánh giá thực 

hành và kết 

quả thực hành  

Theo thang 

điểm chấm 
100% 20% 

Bài đánh 

giá số 3 

Đánh giá 

công tác đo 

vẽ trắc 

ngang 

CLO1 
Tuần 

7 

Đánh giá thực 

hành và kết 

quả thực hành  
Theo thang 

điểm chấm 
100% 20% 

Bài đánh 

giá số 4 

Đánh giá 

Báo cáo 

khảo sát 

thiết kế 

(thuyết 

CLO2 
Tuần 

8 

Đánh giá kết 

quả thực hành 

tại hiện trường 

Rubric 1 50% 20% 



Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh giá CLO 

Thời 

điểm 

đánh 

giá 

Phương pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số bài 

đánh 

giá  

Trọng 

số 

minh + bản 

vẽ) 

Đánh giá 

hiệu quả 

làm việc 

nhóm 

CLO4 
Tuần 

8 
Rubric 2 Rubric 2 50% 

A5. Bài 

đánh giá 

số 5  

Đánh giá 

trách nhiệm 

và đạo đức 

nghề nghiệp 

trong công 

tác khảo sát, 

thiết kế 

đường   

CLO3 
Tuần 

8 

Đánh giá trách 

nhiệm và đạo 

đức nghề 

nghiệp trong 

quá trình thực 

tập   

Rubric 3 100% 20% 

Rubric 1: Đánh giá báo cáo thực tập 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

 

 

CĐR 

Trọng 

số (%) 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Kỹ 

năng 

trình 

bày 

CLO2 

50% 

Trình bày 

không rõ 

ràng,người 

nghe không 

thể hiểu 

được các nội 

dung quan 

trọng 

Trình bày 

không rõ 

ràng, người 

nghe khó có 

thể hiểu 

được các nội 

dung quan 

trọng 

Khó theo dõi 

nhưng vẫn có 

thể hiểu được 

các nội dung 

quan 

trọng. 

 

Trình bày rõ 

ràng nhưng 

chưa lôi 

cuốn, lập 

luận khá 

thuyết phục 

Dẫn dắt vấn 

đề và lập luận 

lôi cuốn, thuyết 

phục 

Trả lời 

câu 

hỏi 

 

50% 

Trả lời sai 

tất cả các 

câu hỏi  

Trả lời sai đa 

số câu hỏi 

Trả lời đúng đa 

số câu hỏi đặt 

đúng nhưng 

chưa nêu được 

định hướng 

phù hợp đối 

với những 

câu hỏi chưa 

trả lời được 

 

Trả lời đúng đa 

số câu 

hỏi đặt đúng và 

nêu được 

định hướng 

phù hợp đối 

với những câu 

hỏi chưa trả lời 

được 

Các câu hỏi 

đặt đúng đều 

được trả lời 

đầy đủ, rõ 

ràng, và thỏa 

đáng 

 

Điểm tổng 

Rubric 2: Đánh giá trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

 

CĐR 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 



Tuân 

thủ các 

quy 

định, 

quy 

trình kỹ 

thuật 

 

 

 

 

CLO4 

- Hầu như 

không tuân 

thủ quy 

định của 

học phần. 

- Hầu như 

không tuân 

thủ nguyên 

tắc an toàn 

và không 

có đủ kiến 

thức về an 

toàn trong 

thí nghiệm, 

thực hành, 

thực tập. 

-Thực hiện 

các quy 

trình công 

nghệ hầu 

như không 

đúng các 

tiêu chuẩn 

theo yêu 

cầu  
 

- Thường phải 

nhắc nhở để 

thực hiện quy 

định của học 

phần. 

- Thường phải 

nhắc nhở để 

thực hiện các 

yêu cầu của học 

phần. 

- Thường phải 

nhắc nhở để 

thao tác đúng 

qui trình vận 

hành các thiết bị 

đo, các máy  

thực hành và 

chưa tìm hiểu kĩ 

về an toàn trong 

thực hành, thực 

tập, quy trình 

vận hành thiết bị 

đo. 

- Thực hiện các 

quy trình công 

nghệ chưa đúng 

các tiêu chuẩn 

theo yêu cầu, có 

nhiều thiếu sót 

- Thực hiện khá 

tốt các yêu cầu của 

học phần , liên hệ 

thường xuyên với 

giảng viên hướng 

dẫn khi đi thực tập, 

tuân thủ hoạt động 

nhóm về chia sẻ 

thông tin,…; có 1-2 

lần chưa thực hiện 

đúng yêu cầu. 

-  Có kiến thức 

khá đầy đủ về an 

toàn trong thực 

hành, thực tập; về 

qui trình vận hành 

thiết bị hoặc thao 

tác đúng qui trình 

vận hành các thiết 

bị đo, các máy thực 

hành; có 1-2 lần 

chưa thực hiện 

đúng. 

- Thực hiện các 

quy trình công nghệ 

khá đúng các tiêu 

chuẩn theo yêu cầu, 

có 1-3 thiếu sót  

- Thực hiện tốt 

các yêu cầu của 

học phần, liên 

hệ thường 

xuyên với giảng 

viên hướng dẫn 

khi đi thực tập, 

tuân thủ hoạt 

động nhóm về 

chia sẻ thông 

tin,… 

- Có kiến thức 

đầy đủ về an 

toàn trong  thực 

hành, thực tập; 

về qui trình vận 

hành thiết bị 

hoặc thao tác 

đúng qui trình 

vận hành các 

thiết bị đo, các 

máy thực hành. 

-  Thực hiện 

các quy trình 

công nghệ đúng 

các tiêu chuẩn 

theo yêu cầu.  

- Thực hiện tốt 

các yêu cầu của 

học phần, liên 

hệ thường xuyên 

với giảng viên 

hướng dẫn khi đi 

thực tập, tuân 

thủ hoạt động 

nhóm về chia sẻ 

thông tin,… 

- Có kiến thức 

đầy đủ về an 

toàn trong thực 

hành, thực tập; 

về qui trình vận 

hành thiết bị 

hoặc thao tác 

đúng qui trình 

vận hành các 

thiết bị đo, các 

máy thực hành. 

- Luôn thực 

hiện các quy 

trình công nghệ 

đúng các tiêu 

chuẩn theo yêu 

cầu.  

 

Rubric 3: Làm việc nhóm 

Tiêu chí 

đánh giá 
CĐR 

Trọng 

số (%) 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 
 

Thiết lập 

môi 

trường 

hợp tác, 

bình đẳng 

và tôn 

trọng lẫn 

nhau   

CLO7 40% 

Không có sự 

hợp tác phối 

hợp làm việc 

nhóm                                                                           

Hiếm khi 

hợp tác, 

phối hợp 

làm việc 

nhóm. 

 

Hợp tác, phối 

hợp với 

nhóm. 

Thỉnh thoảng 

tôn trọng và 

chia sẽ kinh  

nghiệm từ 

các thành 

viên khác 

của 

nhóm                                                                                                                  

Hợp tác, 

phối hợp 

với nhóm. 

Thường 

xuyên tôn 

trọng và 

chia sẻ kinh 

nghiệm từ 

các thành 

viên khác 

của nhóm 

 

Hợp tác, phối 

hợp với 

nhóm. Luôn 

luôn tôn 

trọng và chia 

sẻ kinh 

nghiệm từ 

các thành 

viên khác của 

nhóm. 

Hoàn 

thành 

trách 

nhiệm cá 

nhân, 

đóng góp 

vào thành 

công của 

nhóm  

CLO8 30% 

<40% 

(Tham 

gia các buổi 

họp, thảo luận 

của nhóm) 

<55% 

(Tham 

gia các buổi 

họp, thảo 

luận của 

nhóm) 

<70% 

(Tham 

gia các buổi 

họp, thảo 

luận của 

nhóm) 

<85% 

(Tham 

gia các buổi 

họp, thảo 

luận của 

nhóm) 

100%(Tham 

gia đầy đủ 

các buổi họp, 

thảo luận của 

nhóm) 



Tiêu chí 

đánh giá 
CĐR 

Trọng 

số (%) 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 
 

Tổ chức 

hiệu quả 

các buổi 

làm việc 

nhóm đáp 

ứng mục 

tiêu và 

thời hạn  

công việc.  

 

CLO9 30% 

Không phân 

công trách 

nhiệm và 

nhiệm vụ công 

việc của các 

thành viên 

trong nhóm 

Trách 

nhiệm và 

nhiệm vụ 

công việc 

của các 

thành viên 

trong nhóm 

không được 

phân công cụ 

thể 

 

Mỗi thành 

viên có 

nhiệm vụ 

công việc 

riêng nhưng 

không rõ 

ràng và 

không phù 

hợp với khả 

năng của 

thành viên 

trong nhóm 

 

Nhiệm vụ 

công việc 

rõ ràng và 

phù hợp 

với khả 

năng của 

mỗi thành 

viên trong 

nhóm 

 

Nhiệm vụ 

công việc của 

mỗi thành viên 

rõ ràng, cụ thể, 

phù hợp. Phát 

huy thế mạnh 

của các thành 

viên trong 

nhóm. Tương 

tác, phối hợp 

tốt giữa các 

thành viên 

Điểm tổng 

 

15. Tài liệu học tập 
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[6] Sổ tay thiết kế đường ô tô - Nguyễn Xuân Trục (chủ biên), Dương Học Hải, Vũ Đình 

Phụng  - NXB Xây dựng Hà Nội, (2003) 
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[9] Dương Học Hải, Nguyễn Xuân Trục - Thiết kế đường ô tô tập II - Nhà xuất bản giáo 
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[10] - Bài giảng Thực tập khảo sát thiết kế đường của giảng viên. 

16. Quy định học phần 

16.1. Quy định chung 

- Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành. 

16.2. Quy định học phần 

- Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói 

chuyện riêng.  

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do 

lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên phải tham gia thực hiện tích cực, đầy đủ các nhiệm vụ của nhóm, hoàn thành 

báo cáo thực tập và nộp báo cáo đúng hạn. 

- Tích cực thảo luận, thực hiện các nội dung thực hành khi giáo viên yêu cầu. 
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 18. Cấp phê duyệt: 
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TL. HIỆU TRƯỞNG  TRƯỞNG BỘ MÔN 



TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

TS. Phan Tiến Vinh 

 

 

 

 

 

TS. Trần Thị Phương Huyền 

 

 


